
    

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                               céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖtnam 

HUYÖN THƢêng xu©n                                   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc  

    tØnh thanh ho¸                       

B¶n ¸n sè: 01/2018/DS - ST 

 Ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2018          

 V/v: Tranh chấp về hợp đồng dân sự, 

“vay tài sản”. 

Nh©n danh 
 

 

NƢíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 
 

toµ ¸n nh©n d©n huyÖn thƯêng xu©n, tØnh Thanh Ho¸ 

Thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  Bµ  Lª ThÞ T©m    

C¸c héi thÈm nh©n d©n:  Bà Lê Thị Liên và bà Lê Thị Huyền 

Thư ký phiªn toµ: Bà Phạm Thị Ánh - Thư ký Tòa án nh©n d©n huyÖn Thưêng 

Xu©n, tØnh Thanh Ho¸. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân: Không tham gia phiên tòa 

Ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2018 t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Thường Xu©n, 

tØnh Thanh Ho¸ xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n Dân sự thô lý sè: 04/2017/TLST- 

DS ngµy14/11/2017 vÒ viÖc: “Tranh chấp về hợp đồng dân sự, vay tài sản”.   

Theo quyÕt ®Þnh đưa vô ¸n ra xÐt xö sè: 01/2018/Q§ST - DS  ngµy 13/3/2018 

gi÷a c¸c ®ương sù:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Nguyªn ®¬n:  Anh Vi Văn V, sinh năm: 1971  

Tró t¹i: Thôn N, xã Y, huyện Thường Xuân, tØnh Thanh hãa (có mặt). 

 +  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn anh Vi Văn V: 

 Ông:  Trịnh Đình Hợp  - Trợ giúp viên pháp lý của Chi nhánh trợ giúp pháp lý số  

6, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (có mặt). 

 2.BÞ ®¬n:  Anh Hà Xuân T, sinh n¨m: 1972   

Tró t¹i: Thôn M, xã L, huyện Thường Xuân, tØnh Thanh Hãa (vắng mặt). 

+ Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn anh Hà Xuân Thắng:  

 Bà:  Hà Thị Nhàn - Trợ giúp viên pháp lý của Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6, 

thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa.(có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện ngày 03/11/2017, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại 

phiên tòa nguyªn đơn anh Vi Văn V tr×nh bày:  

 Do có quan hệ quen biết nên ngày 06/8/2017 anh Vi Văn V có cho anh Hà 

Xuân Tvay số tiền là 10.000.000đ (mười triệu đồng) anh T nói để giải quyết việc 

gia đình, anh T có viết giấy vay tiền với anh V và hẹn đến ngày  

08/8/2017 sẽ trả đầy đủ số tiền vay. Đến hạn trả nợ thì anh T không trả, anh Vinh 

đến đòi nhiều lần nhưng anh T cứ khất hết lần này, đến lần khác. Nay anh V yêu 

cầu Tòa án buộc anh T phải trả số tiền vay là 10.000.000đ (mười triệu đồng) và anh 

V không yêu cầu tính lãi. 
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Tại các bản tự khai bị đơn anh Hà Xuân T trình bày: Ngày 06/8/2017 anh T có 

đến nhà anh V vay số tiền là 10.000.000đ (mười triệu đồng), anh T có viết giấy vay 

tiền, hai bên thỏa thuận không tính lãi. Lý do anh T vay tiền để giải quyết việc gia 

đình, anh T hẹn đến này 08/8/2017 thì trả toàn bộ số tiền trên cho anh V, đến hạn 

trả nợ do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa trả tiền cho anh V được, nay anh V 

yêu cầu anh T trả tiền, anh T xin được trả tiền cho anh V làm hai lần, lần 1 trả vào 

ngày 03/01/2018 và lần 2 trả vào ngày 23/01/2018 mỗi lần trả là 5.000.000đ (năm 

triệu đồng).          

* Quan điểm người bảo vệ quyền lợi và ích hợp pháp của nguyên đơn anh Vi 

Văn V cho rằng:  

Do có quan hệ quen biết ngày 06/8/2017 anh Hà Xuân T đến nhà Vi Văn V 

vay số tiền là 10.000.000đ (mười triệu đồng), anh T nói để giải quyết việc gia đình, 

anh T viết giấy vay tiền với anh V và hẹn đến ngày 08/8/2017 sẽ trả đầy đủ nhưng 

đến nay anh T vẫn không trả, đề nghị HĐXX buộc anh T phải trả cho anh V số tiền 

10.000.000đ(mười triệu đồng).  

* Quan điểm người bảo vệ quyền lợi và ích hợp pháp của bị đơn anh Hà Xuân 

T cho rằng: Anh T công nhận có vay số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng) của anh 

V và hẹn ngày trả nợ, đến hạn trả nợ nhưng do anh T khó khăn chưa thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ cho anh V được, nay anh V yêu cầu anh T trả cho anh V số tiền là 

10.000.000đ(mười triệu đồng), anh T xin được trả nợ cho anh V số tiền trên làm hai 

lần, mỗi lần 5.000.000đ(năm triệu đồng), đề nghị HĐXX xem xét đề nghị của anh 

T.  

Tại phiên tòa anh Vi Văn V vẫn gữi nguyên yêu cầu của mình, vắng mặt anh 

Hà Xuân T, tòa án đã tống đạt, niêm yết nhiều lần các loại giấy tờ tố tụng thông báo 

về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, tại trụ 

sở UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, nơi cư trú của anh T nhưng anh 

Tvẫn vắng mặt tại các buổi làm việc. Do vắng mặt bị đơn nên vụ án thuộc trường 

hợp không thể tiến hành hòa giải được, tòa án xét thấy việc anh T vắng mặt thuộc 

trường hợp bị đơn cố tình lẫn tránh, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án nên căn 

cứ vào quy định của pháp luật để giải quyết.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiªn cứu c¸c tài liệu chứng cứ cã trong hồ sơ vô ¸n, được thẩm tra 

tại phiªn toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xÐt xử nhận 

định. 

 [1] Về thủ tục tố tụng:  

Đây là vụ án Tranh chấp về hợp đồng dân sự, vay tài sản giữa nguyên đơn 

anh Vi Văn V và bị đơn anh Hà Xuân T đều cư trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa. Anh Hà Xuân T vắng mặt không có lý do, Tòa án đã tống đạt, niêm yết 

nhiều lần các loại giấy tờ tố tụng theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào Điều 26, 

Điều 35; Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền.  

[2]. Về nội dung vụ án:   

 Căn cứ vào đơn khởi kiện, các bản tự khai và các tài liệu có trong hồ sơ vụ 

án; ý kiến trình bày của nguyên đơn anh Vi Văn V tại phiên tòa, Hội đồng xét xử  
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xác định: Do có quan hệ quen biết 06/8/2017 anh V có cho anh T vay số tiền là 

10.000.000đ (mười triệu đồng). Anh T viết giấy vay tiền với anh V và hẹn ngày 

08/8/2017 sẽ trả đầy đủ số tiền vay. Đến hạn trả nợ anh T không trả mà còn khất hết 

lần này đến lần khác nên anh V khởi kiện buộc anh T phải trả toàn bộ số tiền gốc là 

10.000.000đ (mười triệu đồng).   

Trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án, tòa án đã tiến hành các thủ tục 

giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, tuy nhiên bị đơn anh T chỉ đến Tòa án 

nhận thông báo về việc thụ lý vụ án và làm bản tự khai, sau đó tòa án thông báo đến 

làm việc thì anh T đều vắng mặt không có lý do. Căn cứ vào Điều 91 Bộ Luật Tố 

tụng Dân sự 2015 khẳng định chứng cứ mà nguyên đơn anh Vi Văn V cung cấp là 

hợp lệ. Vì vậy yêu cầu khởi kiện của anh V là hoàn toàn có căn cứ nên được chấp 

nhận. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu khởi kiện của anh V là phù hợp với quy 

định tại Điều 357 và Điều 463; Điều 466 và Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

Về lãi suất: Anh Vi Văn V không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

                     {3}   Về ¸n phÝ: Anh Hà Xuân T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. Anh Vi Văn V được nhận lại tiền tạm ứng án phí tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Thường Xuân.  
         Giµnh quyÒn kh¸ng c¸o cho c¸c ®­¬ng sù; 

V× c¸c lÏ trªn; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào các Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 91; khoản 4 Điều 147; 

điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

 Căn cứ các Điều 357; Điều 463; Điều 466 và Điều 468 của Bộ Luật Dân sự; 

              Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 26; Khoản 1 Điều 27 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy ®Þnh vÒ mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lÖ phÝ Tßa ¸n”. 

Xử: Chấp nhận yªu cầu khởi kiện của anh Vi Văn V. 

           Buộc anh Hà Xuân T phải trả cho anh Vi Văn V số tiền là 10.000.000đ 

(mười triệu đồng).  

 Trường hợp anh Hà Xuân T chậm trả tiền thì anh Thắng phải trả lãi đối với 

số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả 

tiền được thực hiện theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Về án phí: Anh Hà Xuân T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm số tiền 

500.000đ(năm trăm nghìn đồng) tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Anh Vi Văn V được nhận lại số tiền 250.000đ (hai trăm 

năm mươi nghìn đồng) theo biên lai số 0003207 ngày 14/11/2017 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.  

Quyền kháng cáo: Nguyên đơn anh Vi Văn V, được quyền kháng cáo trong 

thời hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày tuyên án (20/4/2018), bị đơn anh Hà Xuân 

T được quyền kháng cáo trong thời hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết.  

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được Thi hành án dân sự, người phải Thi hành án dân sự có quyền  
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thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6; Điều 7; Điều 9 Luật thi hành án. 

Thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

  

 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Thanh Hoá; 

- VKSND huyện Thường Xuân; 

- Chi cục THADS H. Thường Xuân; 

- Các đương sự; 

- Lưu HSVA. 

 

 

  

 

 

 T/M: HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 
 
 

Lê Thị Tâm 

 

               

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


